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PHẦN 2: PHẦN NỘI DUNG

 MỞ ĐẦU

A. ĐẶT VẤN ĐỀ
I.THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ
          Phát triển ngôn ngữ có vị trí đặc biệt quan trọng trong giáo dục mầm non, trong đó tác phẩm văn học được xem là phương tiện chủ yếu của phát triển ngôn ngữ. Các tác phẩm văn học đã động đến xúc cảm đạo đức thẩm mỹ và hứng thú nhận thức của trẻ. Thông qua các tác phẩm văn học trẻ sử dụng ngôn ngữ là công cụ để giao tiếp học tập và vui chơi. Bên cạnh đó ngôn ngữ còn là phương tiện để giáo dục trẻ giúp trẻ phát triển toàn diện về đạo đức tư duy nhận thức và chuẩn mực hành vi văn hóa. Đối với trẻ mầm non nói chung và trẻ 4 -5 tuổi nói riêng. Trẻ rất nhạy cảm với nghệ thuật ngôn từ, âm điệu hình tượng của các câu chuyện bài thơ, đồng dao, ca dao…sớm đi vào tâm hồn tuổi thơ. Chính vì vậy cho trẻ làm quen tác phẩm văn học là con đường phát triển ngôn ngữ tốt nhất và hiệu quả nhất.
          Phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua các môn học, các hoạt động trong trường mầm non là một việc làm vô cùng quan trọng. Trong những năm qua đội ngũ giáo viên mầm non đã từng bước khẳng định về chuyên môn nghiệp vụ của mình, đã đầu tư vào bài dạy, các hoạt động một cách tích cực. Song đối với việc rèn ngôn ngữ cho trẻ  vẫn còn xem nhẹ việc tạo cơ hội cho trẻ được hoạt động, giao tiếp để phát triển ngôn ngữ. Có đầu tư vào bài dạy, nhưng phương pháp và biện pháp để cho trẻ được tham gia vào các hoạt động ngôn ngữ là rất ít. Khi tổ chức giờ kể chuyện đọc thơ cho trẻ thông qua các môn học mà cô có thể khai thác nhiều biện pháp giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, giáo viên chưa biết linh hoạt tạo cơ hội cho trẻ hệ thống câu hỏi đàm thoại, giáo viên đưa ra hầu như toàn câu hỏi đóng, trẻ không thể tư duy và ít sử dụng hệ thống câu đầy đủ chủ ngữ và vị ngữ, từ đó dẫn đến việc trẻ hay nói cộc lốc, thiếu lễ phép nếu giáo viên không kịp thời uốn nắn cho trẻ kịp thời đúng lúc thì trẻ sẽ đi chệch hướng. Trong qúa trình dạy trẻ bản thân tôi rất lo lắng đến vấn đề này nếu như không kịp thời cung cấp vốn từ, ngôn ngữ cho trẻ thông qua các hoạt động sẽ dẫn đến hậu quả trẻ nghèo nàn vốn từ và ngôn ngữ không mạch lạc. 

     Xuất phát từ thực trạng trên tôi đã quyết định nghiên cứu đề tài “Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4-5 tuổi thông qua hoạt động làm quen với các tác phẩm văn học”
II.Ý NGHĨA CỦA GIẢI PHÁP MỚI

     Giúp trẻ tích lũy được vốn từ ngữ phong phú, đa dạng, giúp trẻ nói rõ ràng, nói đúng câu theo cấu trúc ngữ pháp, nói chuẩn tiếng Việt, diễn đạt ngôn ngữ mạch lạc, mạnh dạn tự tin trong giao tiếp.
III.PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
  -Đề tài này tôi nghiên cứu tại Trường Mầm non Xuân Quan
  -Đối tượng nghiên cứu: Tại lớp mẫu giáo 4A3 trường Mầm non Xuân Quan.
B. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH

I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

1. Cơ sở lý luận

    Trẻ em không chỉ là niềm vui, niềm hạnh phúc của mỗi gia đình mà còn là tương lai của đất nước, của xã hội. Hồ Chí Minh đã từng nói: “Non sông Việt Nam có trở nên vẽ vang hay không, dân tộc Việt Nam có trở nên sánh vai với các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ phần lớn ở công học tập của các cháu”… Non sông Việt Nam có được lớn mạnh hay không, xã hội Việt Nam có trở nên phồn vinh hay không, điều đó phụ thuộc phần lớn vào sự nghiệp giáo dục của nước nhà. Trẻ em là người trực tiếp được giáo dục, là những chủ nhân tương lai của đất nước.
    Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, cấp học đặt nền móng cho các cấp học sau này với mục tiêu là giúp trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách cho trẻ. Đồng thời chuẩn bị cho trẻ thật tốt trong năm lăm đầu tiên của cuộc đời.
    Phát triển ngôn ngữ là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của giáo dục mần non. Ngôn ngữ là công cụ để trẻ giao tiếp, học tập và vui chơi, ngôn ngữ giữ vai trò quyết định sự phát triển tâm lí của trẻ. Khả năng hoàn chỉnh về  phát âm của trẻ được tăng dần theo từng độ tuổi.
    Đặc điểm vốn từ của trẻ đối với trẻ mầm non  nói chung và trẻ 4 - 5  tuổi nói riêng. Trẻ rất nhạy cảm với ngôn từ, âm điệu, hình tượng của các bài thơ, đồng dao, ca dao, dân ca sớm đi vào tuổi thơ. Những câu chuyện cổ tích thần thoại đặc biệt hấp dẫn trẻ chính vì  hoạt động cho trẻ tiếp xúc với văn học là con đường  phát triển ngôn ngữ cho trẻ tốt nhất hiệu quả nhất.
   Thông qua việc dạy trẻ đọc thơ, kể chuyện ,đóng kịch giúp trẻ phát triển khả năng tư duy, óc tưởng tượng sáng tạo, biết yêu quí cái đẹp, hướng tới  cái đẹp. Khi trẻ kể chuyện, ngôn ngữ của trẻ phát triển, trẻ phát âm rõ  ràng, mạch lạc, vốn từ phong phú. Trẻ biết bày tỏ ý kiến, suy nghĩ, kể về một sự vật hay, sự kiện nào đó....Bằng chính ngôn ngữ của trẻ .

   Thông qua việc dạy trẻ kể chuyện, đọc thơ, ca dao, đồng dao sẽ giúp trẻ ở lứa tuổi này phát triển ngôn ngữ mạch lạc hơn, nói rõ ràng  đầy đủ câu hơn và làm giàu, tăng thêm vốn từ cho trẻ.

   Ở lứa tuổi này sự hình thành của não bộ đang trên đà phát triển mạnh, sự nhận thức về thế giới xung quanh của trẻ rất đa dạng và phong phú chính vì thế việc cho trẻ tiếp xúc với văn học vào lúc này là thích hợp bởi trẻ nhận thấy được sự phong phú và đa dạng của cuộc sống có ngay trong các  tác phẩm văn học.

   Học thuyết về hệ thống tín hiệu đã khẳng định: Ngôn ngữ là hệ thống tín hiệu thứ hai, là sự hoạt động đặc biệt  của vỏ bán cầu đại não.Học thuyết này đảm bảo cho phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ lựa chọn đúng các phương pháp trong việc dạy nói cho trẻ, nhấn mạnh hiệu quả của những phương pháp tích cực: Tích cực nhận thức và tích cực thực hành ngôn ngữ.

   Chính vì ngôn ngữ là hệ thống tín hiệu thứ 2, là sự hoạt động đặc biệt của vỏ bán cầu đại não cho nên việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ phải liên quan mật thiết với việc phát triển, hoàn thiện bán cầu đại não và hệ thần kinh nói chung. Các nhà giải phẫu khẳng định: Trong 3 năm đầu là kết thúc sự trưởng thành về mặt giải phẫu những vùng não chỉ huy ngôn ngữ. Vì thế cần phải phát triển ngôn ngữ đúng lúc mới đạt kết quả tốt.
   Đến bốn tuổi, kỹ năng ngôn ngữ của trẻ phát triển lên mức độ cao hơn, và những đặc điểm ngôn ngữ của trẻ ở giai đoạn này cũng trở thành nét đặc thù riêng so với lứa tuổi khác. Trẻ thường nói nhiều hơn, có thể nói liên thanh không ngừng. Trẻ bắt đầu khám phá thế giới xung quanh bằng những câu hỏi “Vì sao?” “Tại sao?”
Phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua các môn học, các hoạt động trong trường mầm non là một việc làm vô cùng quan trọng.

2. Cơ sở thực tiễn
        Bản thân tôi là một giáo viên dạy lớp 4-5 tuổi đã nhiều năm. Qua những năm trực tiếp giảng dạy tôi nhận thấy khả năng phát âm, khả năng diễn đạt ngôn ngữ, khả năng sử dụng ngôn ngữ của trẻ trong cuộc sống của trẻ còn hạn hẹp. Vì vậy tôi luôn chú trọng trong việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ qua các tiết học làm quen với văn học theo từng chủ đề chủ điểm. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện tôi đã gặp những thuận lợi và khó khăn sau:
2.1. Thuận lợi

- Trường luôn luôn được sự quan tâm của phòng giáo dục huyện Văn Giang
- Ban giám hiệu luôn quan tâm tạo điều kiện cho giáo viên được học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

- Bản thân là một giáo viên có kinh nghiệm trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ, nhiệt tình, chịu khó tìm tòi, học hỏi, yêu nghề mến trẻ.
- Giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng, luôn có ý thức sáng tạo vươn lên trong chuyên môn.
- Về phía phụ huynh: Đa số phụ huynh quan tâm đến việc học của trẻ, phối hợp thường xuyên với cô giáo để dạy trẻ trong gia đình.
2.2. Khó khăn: 

- Khả năng nhận thức của trẻ không đồng đều.
- Trình độ dân trí không đồng đều, đa số các bậc phụ huynh làm nông nghiệp nên ảnh hưởng nhiều đến việc kết hợp, tuyên truyền còn nhiều hạn chế.
- Đồ dùng, đồ chơi và trang thiết bị dạy học đã được trang bị nhưng chưa đa dạng và phong phú.

II. CÁC BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH
- Nghiên cứu tài liệu, tạp chí giáo dục mầm non.

- Phương pháp khảo sát thực tế.

- Phương pháp quan sát.

- Phương pháp dùng lời.

- Phương pháp thực hành.

- Phương pháp thống kê toán học.

III. THỜI GIAN TẠO RA GIẢI PHÁP
- Thời gian thực hiện đề tài: Từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 2 năm 2020
- Kế hoạch nghiên cứu:
+ Tháng 9 đến tháng 10 năm 2019: Khảo sát thực tế trên trẻ, xây dựng đề cương vắn tắt và nghiên cứu một số biện pháp phát triển ngôn ngữ thông qua hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học. Thực hiện một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4 - 5 tuổi.
+ Tháng 10 năm 2019 đến tháng 2 năm 2020 triển khai thực hiện các biện pháp.
- Tháng 2 đến năm 2020: Tiếp tục thực hiện các biện pháp, đánh giá kết quả và tổng kết kinh nghiệm.

NỘI DUNG
A.MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI

      Giúp trẻ 4-5 tuổi phát triển ngôn ngữ thông qua hoạt động làm quen tác phẩm văn học. Góp phần làm phong phú vốn từ, vốn ngôn ngữ của trẻ nhằm phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.
      Tìm ra những biện pháp hay sáng tạo để giúp trẻ đẩy mạnh quá trình phát triển trí tuệ và tình cảm đạo đức cho trẻ. khuyến khích trẻ hoạt động một cách chủ động tích cực, hồn nhiên vui tươi, đồng thời tạo điều kiện cho giáo viên phát huy khả năng sáng tạo trong việc lựa chọn và tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ một cách linh hoạt, thực hiện phương châm “Học mà chơi - Chơi mà học”, đáp ứng mục tiêu phát triển của trẻ một cách toàn diện về mọi mặt.
B.BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
I.KHẢO SÁT BAN ĐẦU 

      Trước khi thực hiện đề tài này tôi đã điều tra khả năng phát âm, khả năng diễn đạt ngôn ngữ, khả năng sử dụng ngôn ngữ của trẻ trong cuộc sống, trong các hoạt động và kết quả đạt được, được thể hiện dưới bảng thống kê số liệu sau.
Thời gian khảo sát tháng 9 năm 2019: 
STT

Nội dung thực nghiệm

Kết quả

Số lượng 27
Tỉ lệ %

1

Trẻ phát âm đúng, to, rõ ràng  

14
52%

2

Trẻ sử dụng từ ngữ phong phú trong giao tiếp .

11
40%

3

Trẻ biết thể hiện  ngôn ngữ, giọng điệu trong kể chuyện 

9
33%

4

Trẻ biết đọc thơ diễn cảm 

9
33%

5

Trẻ trả lời đúng câu hỏi của giáo viên.

12
44%

      Dựa vào bảng điều tra thực tế trên tôi nhận thấy khả năng phát âm đúng từ ngữ diễn đạt còn hạn chế. Vốn từ còn nghèo, việc sử dụng câu từ trong các hoạt động làm quen với các tác phẩm văn học chưa chuẩn, nhiều cháu trả lời câu què câu cụt. Tôi rất lo lắng mình phải dạy trẻ như thế nào và bằng những biện pháp gì để trẻ lớp tôi phát triển ngôn ngữ một cách tốt nhất. Qua quá trình tôi được đào tạo trong trường sư phạm và qua thực tế giảng dạy trẻ, tôi đã tìm ra được một số biện pháp giúp trẻ lớp tôi phát triển ngôn ngữ thông qua hoạt động làm quen với các tác phẩm văn học.

II. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1.Biện pháp 1:Tìm hiểu đặc điểm tâm sinh lí, tình hình nhận thức của trẻ
      Để giúp cho trẻ phát triển ngôn ngữ  thì trước hết giáo viên phải nắm vững đặc điểm tâm, sinh lý và hoàn cảnh của trẻ. Vào đầu năm học tôi đã tổ chức nhiều cuộc trò chuyện với trẻ, kể cho trẻ nghe vài câu chuyện ngắn tương đối dễ, sau đó đặt ra các câu hỏi như: Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì? Trong câu chuyện có những ai? Hoặc cho trẻ kể về gia đình bé…. Trong quá trình đó tôi luôn chú ý quan sát đàm thoại với trẻ và tiến hành khảo sát khả năng cảm thụ văn học cũng như khảo sát đặc điểm ngôn ngữ của trẻ, từ đó đề ra phương hướng giáo dục cho từng cá nhân và cho cả lớp một cách thích hợp. 

    Đa số trẻ xuất thân từ nông thôn nên khả năng cảm thụ tác phẩm văn học, đặc biệt là sự phát triển ngôn ngữ của các cháu còn gặp nhiều hạn chế…. Từ hoàn cảnh và đặc điểm tình hình nhận thức của trẻ, qua đó giáo viên có kế hoạch giảng dạy và bồi dưỡng thích hợp cho trẻ. 
2.Biện pháp 2: Xây dựng môi trường hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học (làm đồ dùng đồ chơi)
     Để giúp trẻ nâng cao khả năng cảm thụ văn học thì việc tạo cơ hội cho trẻ làm quen với các tác phẩm văn học phải thường xuyên. Ngay từ đầu năm học tôi đã chú ý xây dựng “Góc bé yêu văn học” ở đây trẻ được xem tranh truyện, tạp chí, họa báo, các hình ảnh của các nhân vật trong truyện mà trẻ yêu thích. Khi xây dựng “Góc bé yêu  văn học” thì mục đích chính của tôi là từ “Góc bé yêu văn học” tôi muốn giới thiệu thêm thật nhiều các tác phẩm văn học trong chương trình và ngoài chương trình giáo dục để giới thiệu đến trẻ, bởi trong tiết học thì việc cho trẻ được tiếp xúc với các tác phẩm văn học cũng có nhưng chưa đáp ứng đủ nhu cầu ham học hỏi của trẻ ở lứa tuổi này.

    Qua “Góc bé yêu văn học” tôi tổ chức các hoạt động đọc thơ, kể chuyện, cho trẻ tập đóng kịch để trẻ được nói những ngôn ngữ của các nhân vật trong truyện để từ đó trẻ làm giàu vốn từ của bản thân. Để gây được sự hứng thú của trẻ khi tham gia vào các hoạt động đó thì việc tạo không gian mang đậm tính văn học là rất cần thiết, ngay từ đầu năm học tôi đã khuyến khích và cùng phụ huynh sưu tầm, đóng góp tranh thơ, truyện tranh ngoài chương trình để kể cho trẻ nghe vào các hoạt động chiều và cho trẻ chơi trong các giờ hoạt động góc.

    Bản thân tôi luôn tìm tòi, sưu tầm sách truyện, các họa báo, tạp chí cũ, tìm tòi cách làm rối từ các nguyên liệu bỏ đi như vỏ chai, lõi cuộn chỉ, các mảnh vải vụn, cành cây khô... để làm các nhân vật trong truyện phục vụ cho tiết học.
    Dựa vào từng chủ đề tôi triển khai kế hoạch làm đồ dùng đồ chơi một cách cụ thể, mỗi chủ đề đều có một bộ đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho quá trình giảng dạy, vui chơi của trẻ. Hàng tháng tôi và các cháu đều sử dụng những vật liệu có sẵn như giấy vụn, lá, màu, hạt hột...để xé dán thành những cuốn truyện tranh, gợi ý cho trẻ kể chuyện theo sự sáng tạo của trẻ.
    Để tạo hứng thú cho trẻ khi tham gia hoạt động văn học thì việc tạo môi trường với các nhân vật ngộ nghĩnh cho trẻ  được làm quen là rất cần thiết. Tôi đã sử dụng những chiếc môi nhựa trắng để làm khuôn mặt của cô gái, dùng những len tết thành những bím tóc, sử dụng lõi giấy vệ sinh, xốp màu, bút vẽ  tạo thành những con rối dẹt thành các con vật.....
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( Hình ảnh đồ dùng – đồ chơi tự tạo)
      Để thu hút trẻ tham gia vào các hoạt động kể chuyện và tập đóng kịch ngay từ đầu năm học tôi dùng 1 mảng tường để trang trí thành 1 sân khấu mi ni chỉ với 1 mảnh vải làm khung sân khấu đằng sau  là 1 bảng nhám dính để tôi có thể dễ dàng trang trí khung cảnh sao cho phù hợp với từng cảnh trong truyện. 
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(Hình ảnh sân khấu góc văn học)
     Qua việc tạo môi trường cho trẻ làm quen với văn học như vậy tôi thấy được trẻ rất hào hứng tham gia các hoạt động đọc thơ, kể chuyện để từ đó ngôn ngữ của trẻ được phát triển một cách tự nhiện mà có hiệu quả cao nhất.
3.Biện pháp 3: Phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua việc làm quen với tác phẩm văn học.
        Chúng ta biết rằng mục đích của việc cho trẻ làm quen tác phẩm văn học là nhằm phát triển nhận thức, phát triển ngôn ngữ và đặc biệt là nhằm mở rộng vốn kinh nghiệm sống cho trẻ. Trong khi cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học, tôi đã chú trọng không chỉ cho trẻ hiểu được nội dung câu chuyện, bài thơ mà còn chú trọng làm giàu vốn từ, mở mang vốn từ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu cho trẻ, củng cố nghĩa của từ để trẻ nắm được, trên cơ sở đó trẻ có vốn từ đa năng. Ngoài ra còn tích cực hóa vốn từ cho trẻ, đây là vấn đề quan trọng để giúp trẻ tích cực trong giao tiếp.
      Hoạt động làm quen với tác phẩm văn học phương pháp dùng lời là chủ đạo nhưng để tổ chức tốt hoạt động cô giáo cần phải biết kết hợp và sử dụng linh hoạt tất cả các nhóm phương pháp của bộ môn làm quen văn học.

      Để giúp trẻ hiểu được tác phẩm văn học trước hết tôi cho trẻ tiếp cận với tác phẩm văn học bằng phương pháp đọc và kể kết hợp với nhóm phương pháp trực quan tạo ra sự hấp dẫn sinh động của các nhân vật. Để thực hiện phương pháp này cô cần chuẩn bị chu đáo để khả năng thể hiện tác phẩm của mình có sự thu hút trẻ, có như vậy mới lôi cuốn được trẻ tiếp cận tác phẩm.

   Để trẻ hiểu sâu tác phẩm tôi dùng phương pháp giảng giải, giải thích, đàm thoại khi thực hiện tôi kết hợp với phương pháp trực quan.  

VD: Truyện “ Người bạn tốt”
1. Mục đích yêu cầu: 

-Trẻ nhớ tên chuyện, tên nhân vật trong chuyện.Trẻ hiểu nội dung chuyện
- Giáo dục trẻ lòng yêu thương, đoàn kết và giúp đỡ bạn bè.
2. Chuẩn bị:

- Xác định giọng kể

- Cô tập kể tác phẩm

- Giáo án điện tử có các sile minh họa nội dung truyện(hoặc tranh).

3. Cách tiến hành

*Hoạt động 1: Gây hứng thú

   Cô đưa hình ảnh Linh và Trang và hỏi trẻ đây là ai?

Các con ạ, đây là hình ảnh bạn Linh và bạn Trang, hai bạn chơi rất thân với nhau trên đường đi học về bạn Linh đã gặp tai nạn, để biết bạn Trang giúp bạn thế nào chúng mình cùng lắng nghe cô kể chuyện nhé!
*Hoạt động 2: Kể chuyện

+ Cô kể diễn cảm lần 1 bằng lời kết hợp cử chỉ điệu bộ? Hỏi trẻ tên chuyện?
   Các con ạ! Trên đường đi học về bạn Linh đã giẫm phải mảnh chai chân chảy nhiều máu, bạn Trang đã dùng chiếc khăn thêu được cô tặng nhân dịp sinh nhật để băng bó vết thương cho bạn. Sau đó đưa bạn về nhà. Các con ạ! Khi bạn bè chúng mình gặp tai nạn hay khó khăn chúng mình hãy giúp đỡ các bạn nhé! Là bạn bè phải biết yêu thương, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau đấy.

+ Kể lần 2 kết hợp hình ảnh trên máy chiếu

*Hoạt động 3 : Đàm thoại

- Trong truyện có những ai?

- Bạn Linh và Trang là đôi bạn như thế nào ?

- Khi chân bạn Linh giẫm phải mảnh chai bạn Trang có giúp bạn Linh không?
- Bạn Trang đã giúp bạn Linh như thế nào?

- Hôm sau bạn Linh đến nhà bạn Trang để làm gì?
- Bố mẹ bạn Linh và Trang khen hai bạn thế nào?
+ Kể lần 3: Cho trẻ xem video câu chuyện
4.Biện pháp 4: Phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua việc cho trẻ kể lại chuyện và tập đóng kịch 
     Dạy trẻ kể lại truyện là một nội dung của chương trình làm quen văn học ở trường mầm non. Đây là hoạt động cơ bản giúp trẻ rèn luyện, thực hành, trải nghiệm nghệ thuật nó có ý nghĩa to lớn trong việc phát triển nhân cách, chuẩn bị cho trẻ bước vào trường phổ thông trong mọi lĩnh vực nhất là ngôn ngữ.
Để giúp trẻ kể lại và nhớ nội dung truyện một cách tốt nhất,  ngoài việc đọc kể cho trẻ nghe, tôi còn ứng dụng thêm công nghệ thông tin vào trong giảng dạy để mang lại kết quả tốt nhất.
VD: Câu chuyện “Chú dê đen ”, tôi đã sưu tầm đoạn phim hoạt hình về nội dung câu chuyện, ngoài ra  tôi còn sáng tạo câu chuyện bằng các con rối tạo thành các nhân vật kết hợp với nhạc đệm gây hứng thú khá cao, làm cho trẻ nhớ lời thoại của các nhân vật trong truyện nhanh và sâu hơn.
    Mục đích của tôi khi sử dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy là để trẻ được trực tiếp xem các hành động, cử chỉ  của các nhân vật và qua đấy trẻ được tiếp xúc với giọng kể hay với  ngôn từ phong phú và đúng với tính cách nhân vật. Qua cách làm quen như vậy, trẻ biết nhận xét, đánh giá về đặc điểm tính cách của các nhân vật thông qua ngôn ngữ nói của mình. Bên cạnh việc kể chuyện cho trẻ nghe và cho trẻ xem băng truyện, tôi còn chú ý đến việc giúp trẻ ghi nhớ cốt truyện với nội dung và các tình tiết chính, các nhân vật chính của câu chuyện thông qua hệ thống câu hỏi, nhắc trẻ lôgic của câu chuyện, mối quan hệ và tác động của các nhân vật.

     Ngoài việc sử dụng các hình ảnh sống động trên máy vi tính tôi còn tận dụng chức năng ghi âm của chiếc máy điện thoại để ghi lại giọng kể của trẻ khi trẻ kể chuyện. Sau đó tôi dùng dây kết nối giữa điện thoại với loa để bật lại cho trẻ nghe. Ngoài việc ghi âm giọng kể của trẻ bằng điện thoại tôi còn tận dụng chức năng quay phim để quay lại những vở kịch mà các cháu đã đóng. Qua việc sử dụng chiếc điện thoại để quay phim và ghi âm giọng kể của trẻ tôi thấy được hiệu quả rõ ràng trẻ hào hứng tham gia được tập kể chuyện và đóng kịch hơn, trẻ biết chau chuốt lời nói của nhân vật và nhập vai tốt hơn. Sau khi trẻ xem các vở kịch mà trẻ đóng tôi gợi ý giúp trẻ nhận xét đánh giá giọng kể của các bạn trong lớp. 

     Có rất nhiều hình thức dạy trẻ kể lại chuyện. VD: Kể lại chuyện theo tranh, kể lại chuyện bằng đồ chơi

* Hình thức kể lại chuyện theo tranh

     Trước khi cho trẻ kể lại chuyện theo tranh tôi cho trẻ làm quen với câu chuyện qua các hoạt động góc, hoạt động chiều. Tôi kể cho trẻ nghe chuyện bằng những quyển truyện tranh to với những hình ảnh của các nhân vật rõ ràng, sống động, đẹp mắt, nội dung câu chuyện rõ ràng, ngắn gọn. Ngoài ra, tôi còn cho trẻ xem băng truyện trước giờ trả trẻ với mục đích giúp trẻ ghi nhớ nội dung truyện, nhớ nhân vật truyện và lời thoại của các nhân vật trong truyện.

VD: Câu chuyện “Bí con thoát nạn”

- Hình thức tổ chức: Hoạt động góc

- Chuẩn bị: Bàn nhỏ, truyện tranh to

- Tiến hành: Tôi cho trẻ ngồi ở góc văn học, trước khi tổ chức cho trẻ kể lại câu chuyện “Bí con thoát nạn” tôi kể cho trẻ nghe và cho trẻ xem băng truyện ở hoạt động chiều trước khi trả trẻ. Mục đích để trẻ nhớ nội dung và các nhân vật trong truyện. trước khi tiến hành cho trẻ kể lại truyện, tôi đàm thoại với trẻ về các nhân vật và tính cách của các nhân vật trong truyện. 

    Ví dụ: 

- Trong chuyện bí con thoát nạn có những nhân vật nào?

- Bé Quyên gieo hạt bí vào đâu?

- Hàng ngày bé Quyên làm gì?

- Bí con làm gì trong lòng đất không muốn thức dậy?

- Ai đã đánh thức bí con?

- Khi bí con lên 2 lá mầm thì điều gì xảy ra với bí con?

- Bí con làm gì để thoát khỏi lão sâu?

- Ai đã cứu bí con?

- Bí con làm gì khi thoát chết?

    Sau khi đàm thoại xong, trẻ đã nhớ lại nội dung truyện, tôi tổ chức cho trẻ lên kể lại theo các hình ảnh có trong truyện tranh, dạy trẻ khi kể đến nhân vật nào thì dùng que chỉ vào từng hình ảnh trong truyện sao cho phù hợp với nội dung truyện. Khi trẻ kể xong truyện, tôi cho các bạn trong nhóm nhận xét bạn kể. 

    Kể truyện theo tranh tổ chức ở hoạt động góc thì trẻ được thay nhau kể, trẻ được thoải mái thể hiện giọng kể của mình, sử dụng ngôn ngữ sáng tạo trong khi kể không bị gò bó như ở trong tiết học. Qua hoạt động ở góc văn học, trẻ được đàm thoại, tranh luận trực tiếp với nhau để từ đó ngôn ngữ của trẻ được sử dụng linh hoạt hơn trong cuộc sống.
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(Hình ảnh bé kể chuyện theo tranh)

* Kể chuyện theo trí nhớ
    Khi cho trẻ kể chuyện theo trí nhớ, tôi lựa chọn những đề tài quen thuộc với trẻ, những câu chuyện trẻ đã biết, đã thuộc. Khi cho trẻ kể chuyện tôi chú ý đến cách sử dụng ngôn ngữ của trẻ, nhắc trẻ nói trọn câu, nói đúng ngữ pháp. 

Ví dụ: Cho trẻ kể lại một câu chuyện đã học, hoặc kể về bà, người thân của bé… khi trẻ kể tôi luôn luôn động viên, khuyến khích trẻ. Với những trẻ nhút nhát, rụt rè tôi quan tâm chú ý nhiều hơn. Gợi ý cho trẻ tìm những ý, những từ khó để diễn đạt theo suy nghĩ của mình. 

* Kể chuyện sáng tạo

      Nội dung này hơi khó hơn, vì vậy ở nội dung này tôi thực hiện vào cuối kì I và với những trẻ có năng khiếu. Khi cho trẻ kể chuyện sáng tạo, tôi luôn gợi mở cho trẻ, hướng cho trẻ những vấn đề để giúp trẻ nắm bắt được nội dung câu chuyện. Sau đó cho trẻ tiến hành kể chuyện, khi trẻ kể tôi chú ý đến cách dùng từ và lựa chọn ngôn ngữ để kịp thời sửa sai cho trẻ.

  Ví dụ: Hoạt động dạy trẻ kể chuyện sáng tạo (nối tiếp).Tôi cho trẻ quan sát đồ dùng như đàn gà đồ chơi, cô kể chuyện đến đoạn thắt nút dừng lại, đưa ra các tình huống để trẻ giải quyết và từ đó trẻ sẽ kể đoạn nối tiếp theo tình huống mà trẻ đã giải quyết: “Gà mẹ dẫn 5 chú gà con đi ăn, vừa đi gà mẹ vừa kêu tục tục…tục”, để các chú gà con không bị đói gà mẹ lo bới đất tìm giun, còn bầy gà con thì chạy nhảy từ nơi này sang nơi khác. Đến gần trưa gà mẹ kiếm được nhiều mồi liền gọi bầy gà con đến ăn, gà mẹ đếm “Ồ sao chỉ còn 4 gà con? Gà út đi đâu rồi nhỉ? Điều gì đã xảy ra với Gà út?” các con hãy kể tiếp câu chuyện cho cô nghe với nào? 

* Trò chơi đóng kịch
      Là hoạt động giúp trẻ phát triển trí nhớ và giáo dục trẻ tinh thần tập thể. Qua hoạt động đóng kịch, trẻ truyền đạt lại nội dung câu chuyện làm sống động lại tâm trạng, hành động, ngôn ngữ hội thoại của các nhân vật trong truyện, đồng thời thể hiện tình cảm và đánh giá các nhân vật trong truyện. Khi đóng kịch, trẻ dễ dàng nắm được nội dung, ý nghĩa tác phẩm, nắm được tính liên tục của câu chuyện, điều này góp phần đẩy mạnh phát triển tư duy, cảm thụ các tác phẩm văn học một cách sâu sắc ở trẻ. Để đạt được điều đó thì trước khi cho trẻ đóng kịch, tôi cho trẻ ôn luyện lại nội dung câu chuyện, đàm thoại về các nhân vật trong truyện để từ đó trẻ biết thể hiện những sắc thái khác nhau về ngữ điệu, tính cách, tâm trạng của các nhân vật trong truyện. Muốn trẻ nhớ được ngôn ngữ, lời thoại của các nhân vật trong truyện để đóng kịch thì trước hết cho trẻ nhớ lời thoại của nhân vật sau đó cho trẻ đóng vai theo tổ hoặc nhóm. 

   Ví dụ: Trong truyện “Chú dê đen”, tôi cho tổ 1 làm dê trắng, tổ 2 làm dê 
đen, tổ 3 làm chó sói để trẻ tự thể hiện hành động điệu bộ của nhân vật cho quen, thành thạo. Sau đó cho trẻ nhắc lại lời thoại của các nhân vật trong truyện mà trẻ sẽ đóng. Nhiệm vụ của cô giáo lúc này là người dẫn chuyện và trẻ diễn theo nội dung câu truyện. Khi diễn xong tôi cho trẻ tự nhận xét vai chơi của mình, từ đó trẻ xác định được thái độ của nhân vật trong truyện là yêu hay ghét.

     Trò chơi đóng kịch thực sự giúp trẻ cảm nhận tác phẩm văn học và phát triển ngôn ngữ một cách sâu sắc và để đạt được điều đó thì việc trang trí sân khấu và hóa trang cho trẻ rất quan trọng, với câu truyện “ Tích chu” tôi làm sân khấu có màn che, rồi trang trí cảnh phù hợp. Bên cạnh việc làm mô hình sân khấu thì việc hóa trang cho trẻ đóng kịch cũng rất cần thiết với nhân vật người bà trong câu truyện “ Tích chu’ tôi cho trẻ quấn khăn mặc quần áo nâu...Việc hóa trang và bố trí sân khấu phù hợp, trang phục đẹp sẽ giúp trẻ tự tin nhập vai tạo cho  trẻ hứng thú với từng vai diễn.

     Việc xác định giọng nói của các nhân vật trong truyện có vai trò quan trọng trong việc dạy trẻ tập đóng kịch, trẻ xác định được giọng của nhân vật thì trẻ sẽ nhập được vào vai chơi một cách tốt nhất.Ví dụ: Trong truyện “ Tích chu”:
+ Tôi hỏi trẻ giọng của bà khi ốm như thế nào?( run run, yếu ớt) 

+ Giọng của cháu lúc ham chơi thì như thế nào?(Thái độ không vâng lời ) sau khi nhận ra lỗi của mình thì giọng của cậu bé như thế nào?( giọng nhỏ,trầm xuống hối hận)

+ Giọng bà tiên như thế nào?( vang, trong, sáng)

Tôi giúp trẻ nhớ lại giọng điệu của các nhân vật trong truyện 

   Thông qua việc tổ chức cho trẻ tập đóng kịch tôi thấy khả năng thể hiện ngôn ngữ của trẻ trong giao tiếp tiến bộ rất nhiều, trẻ tự nhiên, thoải mái hơn trong giao tiếp bởi trong  quá trình trẻ đóng kịch trẻ được trực tiếp giao lưu, đối thoại trực tiếp với bạn diễn từ đó ngôn ngữ của trẻ phát triển một cách linh hoạt và khéo léo.
* Chơi đóng vai theo chủ đề:
      Khi chơi đóng vai theo chủ đề, trẻ phải tham gia vào cuộc nói chuyện với bạn để phân vai, trao đổi với nhau trong khi chơi, trẻ bắt chước các nhân vật mà trẻ đóng vai. Làm cho ngôn ngữ đối thoại của trẻ thêm phong phú và đa dạng.

Ví dụ: Chủ đề “ Gia đình” chơi nấu ăn: Trẻ tự phân vai chơi của mình: Mẹ đi chợ nấu ăn, chăm sóc các con, ba đi làm, ông bà kể chuyện cho các cháu nghe.
5. Biện pháp 5: Phát triển ngôn ngữ thông qua việc dạy trẻ đọc thơ diễn cảm 

    Nhiệm vụ phát triển ngôn ngữ là một nhiệm vụ có tầm quan trọng hàng đầu ở các lứa tuổi, nó đặc biệt quan trọng trong quá trình tổ chức hoạt động dạy trẻ đọc thơ diễn cảm cho trẻ em ở lứa tuổi mầm non. Đó là một trong những phương pháp rèn luyện phát triển ngôn ngữ nói cho trẻ. Khi đọc thuộc lòng thơ trẻ sẽ làm cho ngôn ngữ của mình thêm sinh động, uyển chuyển, biểu cảm giúp trẻ thể hiện tình cảm, suy nghĩ của tác giả.

    Nhận thấy rõ được tầm quan trọng của việc phát triển ngôn ngữ thông qua việc dạy trẻ đọc thơ diễn cảm tôi luôn tìm tòi những phương pháp biện pháp tốt nhất để trẻ phát âm và diễn đạt được mạch lạc.   

   Với lứa tuổi này của trẻ, tôi chọn các bài thơ có sắc thái khác nhau: Êm dịu, nhẹ nhàng, vui vẻ, hóm hỉnh nhằm giúp trẻ cảm nhận cái hay, cái đẹp trong ngôn ngữ Tiếng Việt và trong cuộc sống, giúp trẻ phát triển đời sống tình cảm.

   Để trẻ cảm thụ tốt ngôn ngữ của câu thơ, điều quan trọng nhất là phải đọc diễn cảm, thể hiện nhịp điệu, âm điệu và sắc thái của bài thơ. Tôi tập đọc diễn cảm và thuộc bài thơ trước khi đọc cho trẻ nghe.
   Để trẻ cảm thụ tốt bài thơ, nên trò chuyện với trẻ về nội dung bài thơ, giải thích nghĩa của  môt số từ, ý của các câu thơ, vẻ đẹp của các câu thơ mô tả, kết hợp với tranh minh họa hoặc làm các động tác minh họa. Tôi đọc cho trẻ nghe nhiều lần rồi cho đọc thơ theo cá nhân, theo nhóm, luyện tập cách đọc diễn cảm. 

   Để thu hút trẻ đọc thơ hơn thì việc chuẩn bị đồ dùng trực quan trong dạy học để gây hứng thú cho trẻ cũng rất quan trọng, trong quá trình dạy trẻ đọc thơ diễn cảm, tôi sử dụng các bức tranh thơ, sa bàn, con rối, vật thật...

    Để thu hút lôi cuốn trẻ vào giờ học tôi lựa chọn các hình thức tổ chức phù hợp, hấp dẫn như qua tổ chức hội thi “ Bé yêu thơ”, giải câu đố, tham quan và đặc biệt là chọn những hình ảnh đẹp và nhân vật ngộ nghĩnh sáng tạo đưa vào công nghệ thông tin để trẻ hòa nhập và hóa thân vào từng nhân vật.
 Ví dụ : Dạy trẻ đọc thơ bài “ Lời chào”

- Hoạt động 1: Gây hứng thú

  Cô cùng hát vận động bài  “Mẹ yêu không nào”, trò chuyện với trẻ về bài hát, giới thiệu cho trẻ bài thơ “Lời chào”
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( Hình ảnh  hát vận động bài  “ Mẹ yêu không nào”)

- Hoạt động 2: Dạy trẻ đọc
+ Cô đọc diễn cảm lần 1 bằng lời
+ Đọc lần 2 kết hợp hình ảnh trên máy

+ Đàm thoại:
- Các con vừa nghe cô đọc bài thơ gì?

- Khi đi học về bé chào ai? 

- Ra vườn bé chào ai?

- Ông làm việc trên nhà thì bé làm gì?

- Lời chào của bé được tác giả so với cái gì?

- Bé không được tặng chào với những ai?
Sau mỗi câu hỏi tôi đọc những câu thơ trích dẫn cho trẻ để trẻ nhớ được nội dung bài thơ.

+ Trẻ đọc thơ

- Đọc cả lớp – tổ nhóm – cá nhân
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(Hình ảnh trẻ đọc thơ theo nhóm)

     Khi trẻ đọc tôi hướng dẫn trẻ đọc sao cho đúng từ thể hiện được nhịp điệu của bài thơ.

     Khi dạy trẻ đọc thơ giọng của cô phải chuẩn xác, diễn đạt trôi chảy phù hợp với từng bài, cô phát âm chuẩn. 

     Khi dạy trẻ đọc thơ tôi chú ý nghe trẻ đọc và phát hiện ra trẻ nói ngọng, đọc sai để sửa cho trẻ như tôi đọc lại để cho trẻ đọc theo nhiều lần và động viên trẻ

 “ Con đọc gần giỏi rồi” thi đua giữa các tổ với nhau để phát hiện tổ nào đọc tốt hơn để nhiều trẻ đọc tốt.

     Dạy trẻ nói đủ câu, tôi nói trước trẻ nhắc lại nhiều lần hoặc cho trẻ khác giúp đỡ các bạn.

    Trong giờ học tôi luôn chú ý bao quát chung để tìm hiểu đặc điểm của từng trẻ để gần gũi động viên trẻ giúp đỡ những trẻ còn yếu kém, đưa trẻ vào hoạt động với các bạn có nề nếp hơn, hứng thú hơn.
6.Biện pháp 6: Phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua các bài đồng dao, ca dao 
   Đồng dao, ca dao như một bức tranh với nhiều màu sắc thể hiện sự phong phú, đa dạng của cuộc sống, từ đời sống sinh hoạt vật chất và tinh thần, tình cảm của con người, nó có giá trị về mặt trí tuệ, tình cảm và ngôn ngữ, ảnh hưởng rất lớn đến việc hình thành, phát triển nhân cách trẻ.

   Các bài đồng dao có 2, 3, 4, 6 chữ... có vần, với lối ngắt nhịp 1-1 , 2-2,... thường có lối kết cấu vòng tròn, trùng điệp. Ngôn ngữ trong đồng dao, ca dao là ngôn ngữ hát, kể, giàu tính nhạc, giàu hình ảnh, có sức tạo hình. Nó rất phù hợp với việc rèn cho trẻ phát âm, tích lũy vốn từ, hiểu nghĩa từ, nắm ngữ pháp, lối nói trôi chảy, uyển chuyển.

   Để phát huy tính tích cực của ngôn ngữ qua các bài đồng dao, ca dao đối với sự phát triển ngôn ngữ của trẻ thì việc tổ chức các hoạt động cho trẻ đọc thuộc đồng dao, ca dao là rất quan trọng. Hiện nay, hoạt động dạy trẻ đọc đồng dao, ca dao chưa có ở các hoạt động chung, chính vì vậy mà tôi lồng ghép hoạt động đọc đồng dao, ca dao cho trẻ vào các hoạt động chơi trò chơi dân gian được tổ chức ở hoạt động ngoài trời, hoạt động đón và trả trẻ, hoạt động sau khi ngủ trưa dậy. Bên cạnh việc dạy trẻ đọc thuộc những bài đồng dao, ca dao thì tôi luôn tìm tòi những bài đồng dao, ca dao có nội dung của các chủ điểm mà trẻ đang học.  

VD: Chủ điểm gia đình : Dạy trẻ đọc đồng dao:

Gánh gánh gồng gồng

Gánh sông gánh núi

Gánh củi gánh cành

Tay chạy cho nhanh

Về xây nhà bếp

Nấu nồi cơm nếp

Chia ra năm phần

Một phần cho mẹ

Một phần cho cha

Một phần cho bà

Một phần cho chị

Một phần cho anh

Ta chạy cho nhanh

Về xây nhà bếp

Nấu nồi cơm nếp...

Dạy trẻ đọc bài ca dao:




“ Công cha như núi Thái Sơn 




Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra 





Một lòng thờ mẹ kính cha 




Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”

VD: Chủ điểm Thế giới động vật: Dạy trẻ đọc bài đồng dao “Con cua”, “Con gà”, “Con vỏi con voi”....
VD: Chủ điểm Thế giới thực vật: Dạy trẻ đọc bài “Lúa ngô là cô đậu nành”, “Họ rau”...
 
Qua đó tôi thấy được hiệu quả rõ ràng, trẻ hào hứng tham gia trò chơi đọc đồng dao, ca dao và nhớ bài lâu hơn.

* Tổ chức đọc đồng dao, ca dao cho trẻ ở hoạt động ngoài trời. 

      Sau mỗi giờ học ở trong trường mầm non là là hoạt động ngọài trời. Hoạt động ngoài trời thường  kéo dài từ 30- 35 phút chính vì vậy tôi đã tận dụng hoạt động ngoài trời để phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua việc cho trẻ đọc đồng dao, ca dao. Bên cạnh việc dạy trẻ đọc đồng dao ca dao tôi lồng ghép các bài đồng dao vào các trò chơi dân gian để tạo hứng thú cho trẻ khi đọc nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ một cách tốt nhất. 

VD: Bài “Rồng rắn”




          Rồng rắn đi chơi

Vừa hát vừa cười

Đến thăm thầy thuốc

Đếm chân mà bước

Thong thả mà đi

Tay chống chân quỳ

Hỏi cho thật lớn:

Thầy thuốc có nhà không?
- Tôi dạy trẻ đọc thuộc lời.
- Cách chơi: Một trẻ làm chủ nhà, tất cả trẻ còn lại nắm lấy đuôi nhau đi thành vòng tròn đến nhà thầy thuốc. Đến câu “ Thầy thuốc có nhà không?” thì chủ nhà trả lời theo ý của mình “có” hoặc “không”. Nếu không thì đi tiếp, nếu “có” thì hỏi chủ nhà muốn lấy khúc nào “ đuôi”, “giữa” hay “cuối”, tất cả trẻ phải bảo vệ bạn ở nơi thầy thuốc muốn bắt. Trẻ nào bị bắt được lên làm thầy thuốc và chơi tiếp.
*Tổ chức đọc đồng dao, ca dao cho trẻ trong giờ đón, trả trẻ

     Khi dạy trẻ đọc thuộc đồng dao, ca dao tôi thường đọc đi đọc lại nhiều lần để trẻ ghi nhớ, học thuộc sau đó tôi yêu cầu trẻ đọc nhanh dần lên, tổ chức thi đua đọc thuộc giữa các tổ với nhau. Đó là cách làm cho trẻ rèn luyện bộ máy phát âm, trau dồi ngôn ngữ, sự nhạy bén, linh hoạt của tư duy.

 VD: Bài “ Nu na nu nống”, “ Ông tiên”, Tay thơm”, “Lúa ngô là cô đậu nành”, “Con kiến mà leo cành đa”… là những câu đồng dao mà trẻ rất thích đọc vì nó đem lại tiếng cười vui vẻ, tạo không khí thi đua tự nhiên, cởi mở.

     Ngoài những bài lựa chọn để giúp trẻ học đọc theo chủ đề, chủ điểm, tôi còn khích lệ trẻ thi đua đọc ra những câu đồng dao, ca dao trẻ đã thuộc từ cha mẹ, anh chị, bạn bè trong xóm. Hình thức thi đua là động lực lôi cuốn, thúc đẩy trẻ cố gắng nỗ lực, tích cực học tập. Việc thi đua có thể kéo dài 1 tuần, sau 1 tuần tôi kiểm tra số lượng bài trẻ thuộc, có tuyên dương, khen thưởng để khuyến khích trẻ trong học tập. 

*Tổ chức cho trẻ đọc đồng dao, ca dao sau khi trẻ ngủ dậy

    Sau khi ngủ dậy, trẻ thường rất mệt mỏi, uể oải vì còn ngái ngủ nên tôi thường cho trẻ đọc các bài đồng dao, ca dao quen thuộc để trẻ lấy lại tinh thần sảng khoái, đầu óc thoải mái để bước vào giờ học buổi chiều đồng thời giúp trẻ phát triển thêm khả năng ngôn ngữ.

VD: Bài “Nu na nu nống”                    



                     NU NA NU NỐNG 

                                   Nu na nu nống 

                                   Một hồ nước trong 

                                   Sao không rửa chân 

                                   Cho trắng cho xinh 

                                   Đi thi chân đẹp 

                                   Chân ai sạch sẽ 

                                   Gót đỏ hồng hào 

                                   Được vào đánh trống 

                                   Tùng tùng tùng tùng !      

- Cách chơi: Tất cả trẻ ngồi kế tiếp, đưa 2 chân ra phía trước vừa đọc bài đồng dao vừa  vừa vỗ tay vào chân theo lời bài đồng dao,  đến “tùng tùng …” thì trẻ giả bộ lấy 2 tay làm dùi đánh vào chân . 
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(Hình ảnh trẻ đọc đồng dao sau khi ngủ trưa dậy)
7. Biện pháp 7: Chú ý rèn nề nếp, rèn kĩ năng và kích thích sự sáng tạo của trẻ
      Cô hướng dẫn trẻ biết chia nhóm kể chuyện, tạo cho trẻ cảm giác tự tin, mạnh dạn, nhanh nhẹn và linh hoạt qua việc trẻ biểu diễn hoặc đóng kịch. Rèn kĩ năng nhập vai nhân vật, bắt chước giọng điệu, thái độ, để thể hiện tính cách nhân vật trong truyện. Từ đó khuyến khích trẻ thể hiện sự sáng tạo của mình khi biểu diễn hoặc đóng kịch.

      Cô tổ chức tiết dạy mang tính chất gợi mở, tạo điều kiện cho trẻ tự thỏa thuân, tự chọn vai kể theo ý thích về sự sáng tạo của trẻ. Có thể dùng lời để khuyến khích, động viên trẻ thực hiện các vai diễn sáng tạo.

      Rèn một số nề nếp, thói quen văn minh trong giờ học, biết ngoan ngoãn, chú ý, lắng nghe cô và các bạn kể chuyện, đọc thơ, đóng kịch...hăng hái tham gia cùng cô và các bạn.
 8. Biện pháp 8: Tuyên truyền và kết hợp với phụ huynh trong việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ. 

       Như chúng ta đã biết môi trường tiếp xúc của trẻ chủ yếu là gia đình và nhà trường. Chính vì vậy việc kết hợp giữa gia đình và nhà trường là một biện pháp không thể thiếu.

      Trong cuộc họp đầu năm tôi nêu tầm quan trọng của lĩnh vực phát triển ngôn ngữ cho trẻ đặc biệt là thông qua hoạt động dạy trẻ đọc ca dao đồng dao, đọc thơ, kể chuyện. Trong mỗi chủ đề, chia sẻ những ý tưởng với phụ huynh về các câu chuyện sáng tạo của cô và trẻ. Qua đó phụ huynh thấy ngôn ngữ của trẻ được phát triển như thế nào và có biện pháp kích thích sự phát triển ngôn ngữ cho trẻ tại gia đình.

       Tôi sử dụng một phần tường ở ngoài cửa lớp để làm bảng tuyên truyền với phụ huynh về chương trình dạy trẻ theo chủ đề và thông tin hàng tuần để phụ huynh biết và phối hợp với giáo viên rèn luyện thêm ở nhà.

Ví dụ: Tôi cung cấp một số bài đồng dao để các bậc phụ huynh cùng học với trẻ để trẻ được đọc từ chính xác không bị nói ngọng.

       Tôi trao đổi với phụ huynh về những câu chuyện, bài thơ trẻ được học ở trường, yêu cầu phụ huynh về nhà cùng đọc với trẻ và cho trẻ kể lại câu chuyện đó hoặc kích thích trẻ kể lại câu chuyện. Như vậy ngôn ngữ của trẻ phát triển một cách phong phú và đa dạng ở mọi lúc, mọi nơi.

      Bằng cách đó cô giáo và phụ huynh luôn có được thông tin hai chiều của trẻ ở nhà cũng như ở trường, trẻ lớp tôi được học và việc phát triển ngông ngữ của trẻ cũng được củng cố và mở rộng hơn.    
     Đối với những trẻ tiếp thu chậm, tôi trực tiếp trao đổi với phụ huynh để cùng đư​a ra những biện pháp để giúp trẻ tiếp thu kiến thức một cách tốt nhất.
III. KẾT QUẢ

Với việc đặt ra các biện pháp phù hợp cùng với những kinh nghiệm trong quá trình dạy trẻ học tôi đã đạt được những kết quả như sau:
1.Đối với trẻ:
S

T

T

Nội dung thực nghiệm

Trước khi thực nghiệm

Sau khi thực nghiệm

Tỷ  lệ tăng

Số trẻ 27
Tỷ lệ %

Số trẻ

Tỷ lệ %

Tỷ lệ %

1

Trẻ phát âm đúng ,to, rõ ràng,  mạch lạc

14
52%

23
85%

33%

2

Trẻ sử dụng từ ngữ phong phú trong giao tiếp .

11
40%

20
74%

34%

3

Trẻ biết thể hiện ngôn ngữ, giọng  trong việc kể lại chuyện

9
33%

17
62%

29%

4

Trẻ biết đọc thơ diễn cảm

9
33%

19
70%

37%

5

Trẻ mạnh dạn trả lời câu hỏi của giáo viên.

12
44%

23
85%

41%

6

Trẻ tự tin trong giao tiếp với mọi người xung quanh

15
55%

24
88%

33%

2. Đối với giáo viên
- Tất cả giáo viên nói chung và bản thân tôi nói riêng đều được nhận thức về tầm quan trọng của phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Đặc biệt là phải nắm vững nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức cho trẻ làm quen với các tác phẩm văn học.
- Giáo viên đã biết tích lũy kinh nghiệm quý báu trong quá trình tìm hiểu và phát huy ý tưởng.
- Tham gia dự giờ nhiều tiết dạy của đồng nghiệp, xem những video hay trên mạng  để học hỏi kinh nghiệm.

- Vận động phụ huynh cùng kết hợp với cô giáo trong việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
- Thiết kế những hoạt động hấp dẫn, lôi cuốn trẻ.
IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Kết luận:

     Qua quá trình nghiên cứu và áp dụng đề tài trong quá trình giảng dạy tôi đã rút ra một số kết luận sau:

- Trẻ  độ tuổi 4-5  khi nghe kể chuyện rất dễ nhớ mau quên, không ghi nhớ lâu, nên tôi phải tìm hiểu và đưa ra một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ để trẻ ghi nhớ lâu hơn về tác phẩm văn học và hiểu nội dung  phẩm văn học.

- Để phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua hoạt động làm quen tác phẩm văn học giáo viên cần đầu tư về thời gian nghiên cứu để lựa chọ nội dung câu truyện bài thơ, ca dao, đồng dao hay phù hợp với độ tuổi, chuẩn bị được nhiều đồ dùng trực quan đẹp, hấp dẫn trẻ. Cô cần xác định được giọng kể phù hợp để gây hứng thú cho trẻ nhiều, dạy trẻ kể đi kể lại nhiều lần giúp trẻ thực sự in dấu trong lòng trẻ để đảm bảo cho trẻ được phát triển ngôn ngữ một cách toàn diện hơn.
2. Điều kiện áp dụng, thực hiện giải pháp

Để kinh nghiệm được áp dụng một cách có hiệu quả giáo viên phải có trình độ chuyên môn vững vàng, nhiệt tình công tác, có tâm huyết với công việc , nắm vững mục tiêu của chương trình theo độ tuổi, có sự linh hoạt sáng tạo trong giảng dạy. 

Làm tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh về công tác chăm sóc giáo dục trẻ, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, thường xuyên trao đổi và học tập từ bạn bè đồng nghiệp.

       Đối với trẻ: Trẻ chăm đến lớp có nề nếp học tập tốt, hứng thú say mê với các môn học, hoạt động.
3. Những triển vọng trong việc vận dụng và phát triển giải pháp
- Tiếp tục học hỏi kinh nghiệm tổ chức hoạt động làm quen tác phẩm văn học cho trẻ nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ, đề ra các phương pháp giảng dạy phù hợp với nhận thức và khả năng củatrẻ.

- Sắp xếp thời gian hợp lý để làm đồ dùng phục vụ cho các hoạt động.

- Làm tốt công tác tuyên truyền phối kết hợp với phụ huynh.
4. Kiến nghị và đề xuất
* Đối với phòng giáo dục:

- Đề nghị lãnh đạo phòng giáo dục thường xuyên mở lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về phương pháp phát triển ngôn ngữ cho giáo viên.

* Đối với nhà trường:

- Ban Giám hiệu cần đảm bảo về cơ sở vật chất, đồ dùng đồ chơi để các tiết học thuộc lĩnh vực phát triển ngôn ngữ được phong phú và hấp dẫn hơn.

- Tích cực tổ chức các chuyên đề, kiến tập, đặc biệt là sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học để chị em trao đổi, học hỏi kinh nghiệm của nhau. 
* Đối với giáo viên:
      Trong quá trình tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ, giáo viên phải linh

hoạt. Thường xuyên thay đổi các hình thức vào bài gây hứng thú cho trẻ.
- Đồ dùng dạy học cần đảm bảo đầy đủ,đẹp hấp dẫn với trẻ, phù hợp với từng tiết để lôi cuốn trẻ tham gia các hoạt động.
- Mỗi giáo viên không ngừng tự học tập tích lũy kinh nghiệm, tự trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn.

Trên đây là kinh nghiệm của bản thân tôi viết. Do đề tài được áp dụng trong phạm vi hẹp ở một lớp 4 tuổi tại một trường mầm non, vì thế kinh nghiệm tôi đưa ra không tránh khỏi nhiều thiếu sót. Qua đây tôi rất mong được các đồng chí trong Hội đồng Khoa học các cấp và bạn đồng nghiệp đọc góp ý, xây dựng bổ sung giúp tôi làm tốt nhiệm vụ của người giáo viên mầm non nói chung và việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4-5 tuổi nói riêng.     
*Viết cam đoan: 

      Tôi xin cam đoan đây là sáng kiến của bản thân tôi viết, không sao chép nội dung của người khác.                  
                     Tôi xin chân thành cảm ơn!
                                                     Xuân Quan, ngày  20  tháng 2  năm 2020
                                                                                                Người viết

                                                                             Phan Thị Ngọc Hiên
TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ  -  Nguyễn Xuân Khoa

- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo qua thơ truyện- Thạc sĩ Cao Thị Lệ Huyền.

- Đặc điểm phát triển ngôn  ngữ những mục tiêu và kết quả mon đợi tác giả Nguyễn Minh Thảo

- Một số đặc điểm phát triển ngôn ngữ của trẻ từ 0t đến 6t – Đề tài nghiên cứu khoa học của ĐHSP Hà Nội (2007)
-  Giáo trình “ Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non” – Ths. Nguyễn Thị Phương Nga (2005
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CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN


	


PAGE  
10

